PHỤ LỤC
YÊU CẦU VỀ CHỨC NĂNG VÀ KỸ THUẬT CỦA 
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
1. Yêu cầu về chức năng và kỹ thuật

1.1. Yêu cầu về chức năng

	STT
	Chức năng

	1. 
	Giao diện responsive, tự động tương thích với các kích thước màn hình khác nhau

	2. 
	Lập trình giao diện chuẩn SEO

	3. 
	Định dạng RSS

	4. 
	Quản lý người dùng, nhóm người dùng, thiết lập quy trình biên tập theo quy định của tòa soạn

	5. 
	Quản lý chuyên mục nội dung, không giới hạn số lượng, không hạn chế cấp.

	6. 
	Thông báo trong cms tại box thông báo của tài khoản liên quan khi có bài mới chờ biên tập, chờ xuất bản

	7. 
	Công cụ biên soạn tin bài với nhiều chức năng hỗ trợ:

· Tự động nhập liệu bài viết từ file Word.
· Chèn tin bài liên quan

· Chèn trích dẫn 

· Chèn box thông tin.

· Chèn hình ảnh

· Chèn video từ Youtube, Dailymotion,…

· Chèn biểu đồ động

	8. 
	Tra cứu lịch sử, so sánh sự khác nhau giữa các phiên bản của một bài viết.

	9. 
	Công cụ chỉnh sửa ảnh (crop, tăng giảm độ sáng…) tích hợp trực tiếp vào cms

	10. 
	Quản lý sự kiện, gán bài viết vào sự kiện

	11. 
	Quản lý biên tập bài viết vào các nhóm tiêu điểm, nổi bật… trên trang chủ, trang chuyên mục

	12. 
	Công cụ quản lý tối ưu hóa cho bộ máy tìm kiếm (chức năng cao cấp dành cho chuyên gia SEO)

	13. 
	Hỗ trợ bài viết theo định dạng long-form (tương tự special.vietnamplus.vn), emagazine (tương tự kenh14, soha, zing.vn), interractive (tương tự vnexpress.net)

	14. 
	Thư viện điện tử cá nhân (quản lý thư viện tài liệu, hình ảnh, video, audio cá nhân, có khả năng chia sẻ cho người dùng, nhóm người dùng khác trong hệ thống)

	15. 
	Chấm nhuận bút, xuất file nhuận bút theo định dạng để in trình ký

	16. 
	Các chức năng tương tác độc giả (social)

· Bình luận và kiểm duyệt bình luận

· Chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo

	17. 
	Tự động tạo định dạng AMP cho Google tìm kiếm trên mobile

	18. 
	Tự động đẩy nội dung lên hệ thống Google News

	19. 
	Quản lý quảng cáo đầy đủ định dạng theo chuẩn iAB, Google

	20. 
	Các báo cáo lượt đọc, lượt truy cập phục vụ cho việc thống kê, điều hành công việc của lãnh đạo tòa soạn

	21. 
	Tích hợp Google Analytics

	22. 
	Tích hợp Google Webmaster Tool

	23. 
	Chuyển dữ liệu từ cms cũ sang cms mới 

	24. 
	Đọc tạp chí in trực tuyến

	25. 
	Quản lý xuất bản video theo quy trình báo chí. 

	26. 
	Hệ thống encode video ra nhiều chất lượng khác nhau để tối ưu băng thông, chất lượng hiển thị trên các thiết bị khác nhau (pc, tablet, mobile)

	27. 
	Giao, nhận, báo cáo công việc, kế hoạch sản xuất tin bài


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Các yêu cầu kỹ thuật phải đáp ứng:

Yêu cầu chung

· Cung cấp khả năng quản lý tạp chí điện tử hoạt động trong hệ thống.

· Cung cấp khả năng khai báo và điều chỉnh các module nghiệp vụ hỗ trợ hoạt động bên trong.

· Tích hợp được nhiều kênh thông tin từ các nguồn khác nhau lên Tạp chí điện tử sử dụng các cơ chế tương tác định chuẩn.

· Lưu các sự kiện (event log) diễn ra trong toàn bộ hệ thống để phục vụ theo dõi, giám sát và có phương án nhanh nhất khi hệ thống gặp sự cố.

· Để có thể cung cấp thông tin cho một số lượng lớn người duyệt trên địa bàn cả nước, cũng như toàn thế giới, Tạp chí điện tử THADS sẽ được thiết kế tương thích trên mọi loại thiết bị có trang bị trình duyệt Web như: Máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng... cùng với các hệ điều hành điều hành máy tính khác với Microsoft Windows như: Apple MacOs, Linux, Mobile os...
· 
Yêu cầu cụ thể

· Giao diện được trình bày khoa học, hợp lý và đảm bảo mỹ thuật hài hòa, tuân thủ các chuẩn về truy cập thông tin.

· Tương thích với các trình duyệt Web thông dụng.

· Phải tích hợp với cơ sở dữ liệu danh bạ điện tử theo chuẩn truy cập thư mục LDAP.

· Khả năng tích hợp kênh thông tin dịch vụ ứng dụng để trao đổi thông tin.

· Khả năng tích hợp kênh thông tin dịch vụ ứng dụng cung cấp dịch vụ hành chính công theo các chuẩn tương tác.

· Thống nhất tiêu chuẩn tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin:

· XML 1.0

· RSS 2.0/ ATOM 1.0

· RDF

· (JSR168/JSR 286 cho Portlet API, WSRP 1.0/WSRP2.0)/WebPart)

SOAP v1.2 (WebService)


2. Mô tả các yêu cầu chức năng


Tạp chí điện tử THADS được xây dựng bao gồm các chức năng và dịch vụ chi tiết như sau:


2.1. Yêu cầu về Giao diện


Giao diện thiết kế cho Tạp chí điện tử THADS sẽ được xây dựng theo những tiêu chí mới và sẽ được bổ sung trong quá trình khảo sát lấy ý kiến người dùng. Tuy nhiên, giao diện cần đáp ứng tiêu chí đơn giản, hài hòa và dễ sử dụng, cùng tông màu với toàn bộ Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Cổng Thông tin điện tử Tổng cục THADS, song vẫn thể hiện nổi bật ý nghĩa của trang. Ngoài ra cần đáp ứng các yêu cầu mà mọi trang website đều có:

· Thông tin về tiêu đề

· Thông tin về cơ quan chủ quản

· Ngày tạo lập

· Hỗ trợ điều hướng rõ ràng: 

Hầu hết tương tác giữa người sử dụng và website đều liên quan đến các liên kết siêu văn bản giữa các văn bản với nhau. Vì vậy, việc sử dụng các biểu tượng (icons) một cách thống nhất, rõ ràng, các sơ đồ, đồ họa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hoặc là các mô tả tổng quan sẽ giúp người sử dụng tự tin là họ có thể tìm được thông tin họ cần mà không bị lãng phí thời gian.
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Hình minh họa Mô hình liên kết các site trong hệ thống

· Trong toàn bộ site, các liên kết cơ bản (ví dụ như liên kết quay về trang chủ) phải hiện hữu và ở những vị trí nhất quán trên mỗi trang.

· Không có những trang cuối cùng (“dead-end”): Chỉ những trang mà không chứa liên kết về trang chủ hoặc trang có menu mức cao hơn, khi vào đến những trang như vậy, người sử dụng không có cách nào để tới được những phần còn lại của website. Vì vậy, tất cả các trang phải có tối thiểu một liên kết quay về trang chủ, hoặc nếu tốt hơn thì có cả các liên kết đến những phần khác của website.
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· Truy cập trực tiếp: Người sử dụng muốn đến được thông tin mà họ cần mà chỉ phải qua một số ít nhất các bước có thể. Điều này có nghĩa rằng, cần phải thiết kế cấu trúc phân cấp thông tin hiệu quả với một số tối thiểu các bước thông qua các trang menu.

· Băng thông và sự tương tác: Người sử dụng sẽ không thể kiên nhẫn đối với độ trễ lớn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngưỡng thất bại của những tác vụ máy tính là mười giây. Vì vậy, cần phải lưu ý thiết kế (đồ họa và đa phương tiện) để người sử dụng đạt được tốc độ kết nối cao và thời gian tải ngắn nhất (đáp ứng được cho cả kết nối qua dial-up modem hay các kết nối tốc độ cao khác).

· Sự đơn giản và nhất quán: Giao diện thiết kế cần đơn giản, gần gũi và logic đối với người sử dụng, tránh dùng những kiểu cách “sáng tạo” mà đôi khi lại trở thành quá xa lạ đối với người sử dụng.

· Thông tin phản hồi: Chuẩn bị đáp ứng những yêu cầu và nhận xét của người sử dụng, nên cung cấp liên kết trực tiếp đến người biên tập hoặc quản trị của website. Việc duy trì mối quan hệ với người sử dụng là một trong những yếu tố quyết định thành công đơn vị.

· Toàn bộ thiết kế phải nằm vừa vặn trong vùng hiển thị theo chiều ngang của màn hình (màn hình hiển thị điển hình có kích cỡ 800 x 600 pixcels). Thông thường, bề rộng của trang web thiết kế không quá 760 pixcels.

· Đối với những văn bản dài, phải chia thành nhiều trang, nhiều chương mục, nhất thiết phải có chức năng chỉ dẫn đến trang tiếp theo hoặc quay về trang trước. Hai chức năng này hướng tới một văn bản cố định chứ không phải tương đối tới các trang mà người sử dụng vừa rời khỏi như chức năng Back và Forward của trình duyệt.
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Hoặc có

· Style sheets: Việc sử dụng cascading style sheets (css) sẽ giúp người sử dụng dễ dàng tùy biến định dạng của các văn bản hiển thị trên web, chuyển nội dung web sang những định dạng đáp ứng yêu cầu truy cập của họ.

· Lưu ý đến trường hợp những người sử dụng kết nối bằng đường truyền tốc độ thấp có thể sử dụng chức năng không hiển thị ảnh. Cần kiểm nghiệm thiết kế khi hiển thị trên những trình duyệt chỉ có văn bản (text-only browsers) xem có dễ hiểu không và có điều hướng được không.

· Thiết kế không phụ thuộc vào công nghệ của trình duyệt và không bắt buộc phải dùng các chương trình nhúng khác để đảm bảo đa số người sử dụng với các trình duyệt thông thường có thể duyệt web được.

· Font chữ: UNICODE

2.2. Yêu cầu về Quản lý kênh thông tin

Chức năng quản lý kênh thông tin của Tạp chí điện tử THADS cần đảm bảo các yêu cầu sau:

· Cho phép quản lý các mục nội dung, các tiểu mục của tạp chí điện tử
· Phải đảm bảo được giao diện hiển thị trực quan và dễ khai thác.
· Có thể quản lý được các chuyên trang, chuyên đề riêng.
2.3. Yêu cầu về Quản lý danh mục tin

Chức năng này cần thiết cho người dùng có thể quản lý dễ dàng các danh mục tin trên hệ thống Tạp chí điện tử THADS, cho phép tạo số lượng không hạn chế các danh mục tin tức và các cấp danh mục đồng thời cho phép phân cấp một cách có tổ chức các thông tin trên tạp chí điện tử. Chi tiết các chức năng quản lý danh mục như sau: 

· Thêm mới, sửa, xóa danh mục tin;

· Cho phép ẩn, hiện danh mục tin;

· Xem danh mục tin;

· Cho phép kiểm duyệt danh mục: Bản nháp, bản chờ duyệt, bản trả về;

· Sắp xếp thứ tự hiển thị danh mục.

2.4. Yêu cầu về Quản lý tin tức - sự kiện

Tạp chí điện tử THADS được tích hợp với hệ thống quản trị nội dung CMS của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS, tương ứng với từng loại content type sẽ có các giao diện biên tập nội dung riêng biệt. Giao diện soạn thảo được tích hợp các công cụ của MS Word. Các nội dung biên tập sẽ được gán một workflow để duyệt trước khi xuất bản trên trang.

· Mô tả quy trình nghiệp vụ quản trị tin tức

· Tạo mới, sửa, xoá tin bài;

· Kiểm duyệt tin;

· Xuất bản tin;

· Sắp xếp tin theo các tiêu chí khác nhau;

· Tìm kiếm tin;

· Thay đổi kênh của tin bài;

· Gửi trực tiếp tin bài;

· Đóng góp ý kiến cho các tin bài.

· Quản lý sự kiện

· Trong hệ thống biên tập thông tin và bài viết, có những loạt bài viết, những xâu chuỗi thông tin phản ánh nội dung liên quan đến một vấn đề một sự kiện nào đó. Module quản lý sự kiện được cung cấp để thể hiện mối quan hệ, theo dõi luồng thông tin và các bài viết của các vấn đề sự kiện được xâu chuỗi thông tin.

· Module cho phép tạo ra các vấn đề, các sự kiện phục vụ cho nhu cầu của tạp chí điện tử, gán các tin bài, các thông tin cho vấn đề sự kiện đó và hiển thị toàn bộ thông tin dưới dạng xâu chuỗi để người đọc, người khai thác thông tin tiện theo dõi toàn bộ diễn biến sự kiện.

Người sử dụng có thể in cả màn hình hiển thị hoặc riêng toàn bộ một tin, bài theo chiều đứng (portrait) hoặc theo thiết lập riêng của máy in trên khổ giấy A4. Khuyến khích có thêm chức năng cho phép lưu trữ tin, bài ra thiết bị lưu trữ theo các tiêu chuẩn về văn bản được quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 9/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
2.5. Yêu cầu về quản lý chủ đề bài viết

Tạp chí điện tử THADS phải được thiết kế để cho phép quản lý dễ dàng các chủ đề trên tạp chí, cho phép tạo không giới hạn các loại chủ đề, các cấp chủ đề trên trang, bố trí và sắp xếp các chủ đề con một cách khoa học. Chi tiết các chức năng quản lý chủ đề như sau: 

· Thêm mới, sửa, xóa chủ đề bài viết;

· Xem danh sách chủ đề;

· Phê duyệt danh sách chủ đề;

· Sắp xếp thứ tự hiện thị chủ đề các bài viết trên tạp chí điện tử.

2.6. Yêu cầu về Quản lý quy trình duyệt và xuất bản tin tức

Hệ thống tin tức sau khi được khởi tạo từ người biên tập, cộng tác viên, phóng viên,… sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu ở chế độ chờ duyệt, hoặc bản nháp để người quản trị tổng hợp và gửi lãnh đạo phê duyệt. Sau khi các tin được phê duyệt sẽ ở trạng thái chờ để xuất bản tin tức. Các quy trình duyệt và xuất bản tin tức cụ thể như sau:

· Quy trình duyệt tin: Quy trình này cho phép người dùng thực hiện các chức năng sau:

· Xem chi tiết bài viết;

· Xem danh sách bài viết nháp;

· Hệ thống tự động chuyển đổi trạng thái bài viết: Bản nháp, chờ biên tập, chờ xuất bản, trả về;

· In danh sách bài viết.

· Quy trình xuất bản tin: Hệ thống xuất bản tin sau khi được lãnh đạo phê duyệt ở trạng thái chờ xuất bản lên tạp chí điện tử, chức năng xuất bản tin tức cho phép người dùng có thể: 

· Xuất bản bài viết đã được phê duyệt;

· Cho phép tùy chọn chế độ tự động xuất bản;

· Cho phép tùy chọn chế độ xuất bản theo ngày, giờ;

· Người dùng cuối không thể xem bài viết chưa xuất bản;

· Người dùng cuối có thể xem bài viết đã xuất bản;

· Hệ thống hiển thị thông báo quá trình thực hiện tác vụ.

2.7. Yêu cầu về Quản lý nhuận bút

Chức năng quản lý nhuận bút của phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên trên hệ thống phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Mỗi tác phẩm bao gồm: Tin, bài, ảnh, logo, banner…, đều được sử dụng khung nhuận bút trả cho tác phẩm. 

· Cho phép quản lý nhuận bút các tác phẩm có chất lượng tốt, chất lượng kém. Tất cả tin, bài viết và chuyên mục, chuyên đề cần được quản lý tập trung và có thể truy xuất thông tin chính xác từ những bản tin, bài viết, chương trình theo nhiều cách thức khác nhau như: Tìm theo số liệu, theo địa danh, tìm bản tin, bài viết theo ngày, theo chủ đề, theo tác giả…

· Người quản trị nội dung có thể nhanh chóng biết được đâu là những bản tin, bài viết và chuyên trang, chuyên mục mới nhất đã được gửi vào trong hệ thống. Bản tin, bài viết nào đã biên tập hoặc chưa biên tập. Những bản tin, bài viết nào đã được biên tập ở từng cấp và được phép công bố.

· Giao diện của hệ thống đơn giản, trực quan và dễ thao tác. Không cần nặng lắm về mặt thẩm mỹ mà chủ yếu là tiện lợi.

· Bản gốc phải được lưu giữ trong hệ thống, bản đã sửa lần 1, lần 2, lần n… sẽ hiện thị tùy theo yêu cầu từng thành viên trong ban biên tập. Phóng viên, biên tập viên có thể so sánh bản gốc và bản đã sửa để rút kinh nghiệm cho từng bản tin và phóng sự của mình.

· Hệ thống có thể tính toán nhuận bút một cách tự động sau khi bản tin, bài viết đã được cho nhuận bút. Phóng viên có hoàn toàn thống kê được số lượng tin, bài viết của mình và tổng nhuận bút của mình tại thời điểm đăng nhập vào hệ thống.

· Người biên tập chính, hoặc biên tập viên tin, bài… có thể kết xuất các bản tin, bài viết theo dạng My list để dễ quản lý tin, bài trong khi làm chuyên mục và in ấn.

· Người quản trị có thể thống kê kết xuất nhuận bút và các khoản tiền công tác phí cho từng phóng viên hoặc tổng thể ra fille Excel hoặc theo yêu cầu.

2.8. Yêu cầu về Quản lý tạp chí, ấn phẩm

Đây là kênh thông tin giới thiệu, công bố các tài liệu, các ấn phẩm của Tạp chí điện tử THADS đáp ứng các yêu cầu về hoạt động thông báo, giới thiệu, quảng bá trong đó giới thiệu danh mục các số định kỳ, số chuyên đề, số chuyên sâu mới ban hành; giới thiệu bìa và tóm tắt nội dung đối với các ấn phẩm do Tạp chí phát hành;

Đăng tải toàn bộ nội dung đối với các tác phẩm phát hành miễn phí và ấn phẩm thương mại bao gồm:

· Các kiểu văn bản đơn giản theo định dạng phổ biến hay được số hóa theo quy định chung.

· Các dữ liệu đa phương tiện (Video, âm thanh, hình động…).

· Các kiểu văn bản có cấu trúc.

 Các ấn phẩm này cần thỏa mãn các yếu tố dữ liệu đặc tả được sử dụng theo chuẩn Dublin Core như sau:

· Các yếu tố bắt buộc sử dụng: Tiêu đề, người tạo, thời gian, mô tả, cơ quan ban hành và yếu tố định danh.

· Các yếu tố khuyến nghị sử dụng: Ngôn ngữ, nguồn, người cộng tác và chủ đề.

· Các yếu tố tùy chọn (tùy chọn sử dụng để có thêm thông tin): Phạm vi, dạng, định dạng, quan hệ và các quyền.

· Các yếu tố dữ liệu đặc tả được giải thích cụ thể tại Phụ lục I của Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011. 

· Phải có công cụ tìm kiếm, phân loại hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin theo toàn văn hay nâng cao. Có thể tìm kiếm thông tin theo các tiêu chí như: Thời gian xuất bản, phân loại ấn phẩm (Số định kỳ của từng năm, Số chuyên đề, Số chuyên sâu), tên tác giả bài viết trong từng ấn phẩm.

· Có form yêu cầu nhập thông tin cá nhân đối với người muốn tải các ấn phẩm miễn phí.

· Có thể quản lý ấn phẩm tới từng item và lưu vết lại cho người sử dụng trong phiên làm việc của cá nhân trước khi kết thúc theo thời gian thực.

2.9. Yêu cầu về Quản lý đăng ký mua ấn phẩm, tạp chí

Đối với những ấn phẩm mà Tạp chí phát hành có tính phí, tạp chí điện tử phải có chức năng cho người dùng đăng ký mua tạp chí ấn phẩm đó trực tiếp trên tạp chí điện tử. 

Với chức năng này người dùng có thể đặt mua bất kỳ ấn phẩm nào thuộc phạm vi kinh doanh của Tạp chí. Các form đăng ký căn cứ theo mẫu truyền thống hiện đang sử dụng của Tạp chí và có khả năng tùy biến nếu có thay đổi theo quy định của pháp luật hiện hành. Chi tiết của chức năng này như sau:

· Cho phép người dùng lựa chọn tạp chí, ấn phẩm cần mua;

· Người dùng chọn chức năng đăng ký mua ấn phẩm, tạp chí;

· Hệ thống hiển thị form đăng ký;

· Người dùng nhập thông tin đăng ký;

· Gửi thông tin đăng ký;

· Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng nhập;

· Lưu thông tin đăng ký mua tạp chí ấn phẩm của người dùng vào cơ sở dữ liệu.

2.10. Yêu cầu về Thống kê báo cáo tin tức

Tạp chí điện tử THADS sau khi xây dựng sẽ có chức năng thống kê báo cáo với nhiều tiêu chí khác nhau. Cho phép người quản trị dễ dàng lập các thống kê báo cáo về quá trình biên tập và khai thác thông tin của người dùng cụ thể:

· Cho phép người quản trị tạo báo cáo thống kê số lượng các tin bài được nhập, vào hệ thống, đã được duyệt xuất bản, số lượng bài bị trả về theo user, theo ngày tháng, theo chuyên mục…;
· Cho phép người quản trị có thể thống kê số lượng người truy cập vào hệ thống, truy cập vào từng tin bài cụ thể…;
· Các thống kê báo cáo này phải được thực hiện thông qua giao diện của chương trình và  phải đơn giản tiện dụng;
· Cho phép người quản trị có thể xuất kết quả báo cáo dưới dạng excel, word.

2.11. Yêu cầu về Quản lý tìm kiếm


Tìm kiếm thông tin trong một phần hoặc toàn bộ trang tin. Hỗ trợ khả năng tìm kiếm Việt/Anh theo chuẩn unicode TCVN 6909:2001 và tìm kiếm nâng cao.

Hệ thống tìm kiếm sẽ được xây dựng thành một công cụ mạnh có những đặc điểm nổi bật như sau:

· Có khả năng đánh chỉ mục dữ liệu toàn văn lưu trong cơ sở dữ liệu quan hệ, filesystem và trang web trên mạng internet/intranet. Do đó có thể đánh chỉ mục toàn bộ các hệ thống website.

· Cho phép tuỳ biến tiến trình đánh chỉ mục dữ liệu, cho phép bóc tách và phân loại thông tin từ văn bản nguồn. 

· Cho phép phân tải tiến trình đánh chỉ mục, tìm kiếm trên nhiều máy chủ. 

· Cho phép tuỳ chỉnh việc sắp xếp kết quả tìm kiếm (ranking) theo nhiều tiêu chí như tính thời sự của văn bản, tính tin cậy của nguồn tin, số lượng tham chiếu từ các văn bản khác. 

· Cho phép tìm toàn văn (full-text search) và tìm theo các thuộc tính metadata của thông tin.

2.12. Yêu cầu về Quản lý kênh RSS

Hệ thống hỗ trợ cơ chế trao đổi thông tin RSS theo cả 2 chiều
· Chiều xuất: Cho phép các website khác có thể sử dụng thông tin của CMS trong các kênh cung cấp đã được thiết lập bằng cách tải về các bản ghi RSS dưới dạng XML

· Chiều nhập: Quá trình ngược lại với việc cung cấp tin. Chức năng này cho phép CMS sử dụng lại thông tin từ các nguồn cung cấp tin theo chuẩn RSS bằng cách tải về từ các kênh cung cấp tin được người quản trị lựa chọn và theo thời gian biểu đã định trước. Sau khi tải về, những tin này sẽ được ghi vào cơ sở dữ liệu của CMS và có thể được tìm kiếm, khai thác như những tin tức của chính hệ thống CMS.

2.13. Yêu cầu về Quản lý liên kết

Chức năng cho phép tạo danh sách các liên kết đến các trang thông tin liên quan để người dùng có thể tham chiếu đến những thông tin đầy đủ hơn. Chi tiết chức năng này như sau:

· Thêm mới liên kết;

· Sửa liên kết;

· Xóa liên kết;

· Cập nhật cơ sở dữ liệu liên kết;

· Cấu hình trạng thái hiển thị liên kết trên tạp chí điện tử độc lập;

· Người dùng có thể xem danh sách các liên kết trên tạp chí điện tử độc lập.

2.14. Yêu cầu về Quản lý sitemap

· Tạp chí điện tử THADS phải có hệ thống Sitemap tự động hiển thị các cấu trúc thông tin được công khai với người dùng.

· Sitemap sẽ chỉ hiển thị những phần người dùng được quyền truy cập.

· Sitemap tự động cập nhật mỗi khi có thay đổi về thông tin Website.

· Người dùng có thể xem trước cấu trúc sitemap của tạp chí điện tử.

· Cho phép người dùng thiết lập tiêu đề cho sitemap.

· Người dùng có thể sắp xếp thứ tự hiển thị trong sitemap.

2.15. Yêu cầu về Quản trị hệ thống

Module quản trị hệ thống của Tạp chí điện tử THADS phải được thiết kế trực quan, đảm bảo chức năng dễ sử dụng và nhất quán trên cùng một màn hình quản trị. Các chức năng chính của module này như sau:

· Quản lý nhóm người dùng

· Tạo mới, gán quyền truy cập và gán quyền sử dụng cho nhóm người dùng vào từng chức năng của từng phân hệ.

· Thay đổi quyền của nhóm người dùng.

· Xóa nhóm người dùng.

· Thiết đặt cấp độ/phạm vi truy cập thông tin cho nhóm người dùng.

· Quản lý người dùng và phân quyền

· Ngoài quản lý nhóm người dùng và phân quyền sử dụng cho nhóm người dùng, hệ thống cho phép thêm mới người dùng trong hệ thống và phân quyền cho các người dùng đó. Một người dùng có thể được cấp quyền theo các nhóm người dùng đã được tạo trong chức năng quản lý người dùng, đồng thời có thể được gán thêm các quyền khác trong hệ thống. Đây là chức năng rất hữu dụng cho việc phân quyền sử dụng cho người dùng hệ thống.

· Một người dùng trong hệ thống có thể được cấp nhiều nhóm quyền cũng như nhiều quyền khác.

· Khi một người dùng trong hệ thống đăng nhập và sử dụng các chức năng đã được gán cho người dùng đó, hệ thống sẽ thực hiện ghi nhận lại thông tin quá trình làm việc của người dùng đó, phục vụ cho việc quản trị và an toàn thông tin hệ thống.

· Quản lý cộng tác viên

· Cho phép thêm mới, sửa, xóa nhóm cộng tác viên;

· Thêm mới, sửa, xóa thông tin cộng tác viên;

· Phân quyền và giám sát các hoạt động truy cập hệ thống của cộng tác viên.

· Quản lý truy cập: Chức năng này cho phép:
· Đếm số lượt người truy cập vào tạp chí điện tử;

· Quản trị hệ thống có thể thiết lập cho phép ẩn/ hiển thị số lượt người truy cập;

· Thống kê số lượng truy cập vào từng tin bài.

· Quản lý nhật ký hệ thống

· Toàn bộ thông tin về quá trình sử dụng trong hệ thống của người dùng sẽ được ghi nhận lại, người quản trị hệ thống có thể thực hiện tra cứu lại toàn bộ thông tin đó theo khoảng thời gian cũng như theo các nhóm chức năng và thực hiện kết xuất ra báo cáo theo yêu cầu của hệ thống.

· Cho phép người quản trị có thể kết xuất báo cáo nhật ký hệ thống ra các định dạng khác nhau như: MS Word, MS Excel, PDF…

· Ngoài việc tra cứu, thống kê quá trình sử dụng của người dùng trong hệ thống, hệ thống cho phép thông kê quá trình sử dụng của người dùng theo từng tuần, từng tháng theo dạng biểu đồ, giúp cho người quản trị biết được một cách nhanh nhất các chức năng nào thường được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống.

· Xóa thông tin quá trình sử dụng:

· Quản trị hệ thống được phép xóa toàn bộ thông tin quá trình sử dụng của người dùng. 

· Hệ thống cung cấp 2 cơ chế xóa: Xóa toàn bộ thông tin quá trình sử dụng của tất cả các người dùng trong hệ thống hoặc xóa một phần dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định.

· Quản lý sao lưu, phục hồi  hệ thống:

· Cho phép người quản trị hệ thống có thể thực hiện việc sao lưu và phục hồi hệ thống một cách tự động.

· Phải đảm bảo dữ liệu được sao lưu thường xuyên.

Khi xảy ra sự cố có thể phục hồi lại hệ thống một cách nhanh chóng.
2.16. Mô hình usecase các chức năng Tạp chí điện tử

· Usecase nhóm chức năng theo vai trò chính người Chuyên viên biên tập, Lãnh đạo và người dùng cuối
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· Usecase nhóm chức năng theo vai trò người quản trị hệ thống
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3. Phân tích, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ phần mềm 
Để đảm bảo hệ thống phần mềm tòa soạn điện tử của tạp chí hoạt động ổn định, an toàn, bảo mật, hệ thống sử dụng công nghệ ASP.NET, .NET Framwork, SQL Server của Microsoft – tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới với các lý do sau:
+ Hiệu năng và độ ổn định cao hơn các công nghệ web khác.

+ Tốc độ tải trang được tối ưu.

+ Dễ dàng tùy biến tương thích với các công nghệ mới.

+ Quản lý, vận hành, bảo trì web dễ dàng và thuận tiện.

+ Độ bảo mật cao.
· Kiến trúc hệ thống 3 tầng, mô hình lập trình: Web Form, MVC.

Phần mềm được thiết kế theo kiến trúc 3 tầng kết hợp mô hình lập trình 3 lớp MVC (Model – View – Controler). Trong đó:

Kiến trúc 3 tầng:

+ Tầng giao diện người dùng: Trình duyệt nằm trên máy tính cá nhân của người dùng. Người dùng sử dụng trình duyệt truy vấn đến phần mềm qua địa chỉ của phần mềm nằm trên máy chủ. Dựa vào các yêu cầu truy vấn của người sử dụng, tầng ứng dụng, cụ thể là webserver nằm trên máy chủ sẽ gọi mở ứng dụng, xử lý các truy vấn, sau đó trả về kết quả và hiển thị lên trình duyệt cho người dùng;

+ Tầng máy chủ ứng dụng: Webserver nằm trên máy chủ, chứa đựng phần mềm quản lý, khai thác thông tin và các phần mềm phụ trợ hỗ trợ cho việc vận hành, duy trì hoạt động ổn định và đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống. Webserver làm nhiệm vụ xử lý các truy vấn của người dùng từ trình duyệt thông qua giao thức HTTP Request và trả kết quả về tầng giao diện người dùng qua giao thức HTTP Response;

+ Tầng máy chủ cơ sở dữ liệu: Chứa hệ quản trị CSDL phục vụ cho việc vận hành hệ thống. Máy chủ CSDL có thể là một máy chủ riêng, tách biệt so với máy chủ ứng dụng tuy nhiên cần phải cho phép máy chủ ở tầng ứng dụng có thể kết nối tới. Mỗi khi phần mềm nằm trên tầng ứng dụng có yêu cầu truy vấn CSDL, tầng ứng dụng sẽ mở kết nối tới tầng CSDL và yêu cầu hệ quản trị CSDL tại tầng CSDL xử lý. Tầng CSDL sau khi nhận được kết quả từ hệ quản trị CSDL sẽ trả về cho phần mềm trên tầng ứng dụng.

Việc sử dụng mô hình kiến trúc 3 tầng như trên sẽ rất thuận lợi cho việc triển khai phần mềm, giúp tăng hiệu quả trong việc xử lý, tính toán do hệ quản trị CSDL được cài đặt trên một máy chủ riêng, độc lập so với tầng ứng dụng.
Mô hình lập trình 3 lớp MVC:

+ Lớp Controller: Làm nhiệm vụ tiếp nhận các yêu cầu của người dùng, điều hướng triệu gọi lớp Model tương ứng thực thi xử lý dữ liệu và lựa chọn lớp view tương ứng làm nhiệm vụ hiển thị kết quả. Bên cạnh đó Controller cũng làm nhiệm vụ phát sinh lên các sự kiện trong quá trình tương tác, xử lý các đối tượng có trong ứng dụng;

+ Lớp View: Chịu trách nhiệm về cung cấp giao diện cho toàn bộ người dùng, hiển thị dữ liệu đã được xử lý và trả về từ lớp Model;

+ Lớp Model: Lớp này chứa các thành phần xử lý nghiệp chính của ứng dụng, xử lý các sự kiện cũng như xử lý các tương tác với tầng CSDL.

Mô hình MVC thể hiện quy trình lập trình, xử lý thông tin chuyên nghiệp. Với mô hình này, người lập trình có thể tập trung xây dựng nghiệp vụ cho từng lớp mà không ảnh hưởng tới việc xây dựng các lớp còn lại. Mọi giao tiếp giữa các lớp sẽ thông qua API của từng lớp.
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Mô hình lập trình MVC
Đánh giá lựa chọn công nghệ cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server.

Microsoft SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Microsoft SQL Server là một máy chủ cơ sở dữ liệu, có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm. Được phát triển bởi tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Microsoft SQL Server cung cấp một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có độ bảo mật rất cao, an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra MS SQL đi kèm với các công cụ tuyệt vời giúp các nhà phát triển phầm mềm tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc xây dựng phần mềm, bảo trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu. Quan trọng hơn hết là việc sử dụng MS SQL sẽ tối ưu cho việc phát triển phần mềm trên nền tảng công nghệ web ASP.NET.

4.1. Yêu cầu về môi trường chạy ứng dụng Tạp chí điện tử

· Yêu cầu về Hệ điều hành: Tạp chí điện tử THADS sẽ được xây dựng trên nền tảng công nghệ Microsoft nên hệ điều hành cần phải hỗ trợ công nghệ nền tảng này đảm bảo ứng dụng có thể hoạt động một cách tốt nhất. Do đó giải pháp đề xuất  sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Server. 
· Yêu cầu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Dữ liệu, thông tin là yếu tố quan trọng nhất của hệ thống, do đó hệ quản trị cơ sở dữ liệu cần đáp ứng được các yêu cầu về dung lượng, tốc độ cũng như độ an toàn. Phù hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu chung của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS. Giải pháp đề xuất sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

4.2. Yêu cầu an ninh và bảo mật hệ thống 

* Phân cấp quản lý, khai thác thông tin

Tạp chí điện tử THADS được phân ra nhiều đối tượng sử dụng và các mức quản lý khai thác thông tin nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống. Các mức được chia ra như sau:

· Mức ứng dụng:

· Người dùng tại mỗi cấp chỉ được truy xuất các chức năng và dữ liệu thuộc cấp mình được quản lý.

· Người dùng chỉ có thể thực hiện các chức năng được phân công trên các đối tượng dữ liệu xác định. Việc phân công truy cập chức năng nào, thực hiện trên đối tượng dữ liệu nào là do người quản trị phần mềm xác định.

· Toàn bộ dữ liệu được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu phải được mã hóa và chỉ có thể được đọc lại khi sử dụng phần mềm này. Thuật toán mã hóa có xác nhận bởi cấp có thẩm quyền.

· Các thao tác cập nhật, phê duyệt, báo cáo... được lưu lại đối với người dùng cũng như dữ liệu liên quan. Phần mềm cung cấp công cụ trực quan để người quản trị giám sát quá trình này.

· Mức cơ sở dữ liệu:

· Tích hợp cơ chế xác thực người dùng của Hệ điều hành.

· Thiết lập các role cho các nhóm đối tượng truy xuất dữ liệu.

· Triển khai mức bảo mật trên từng bản ghi cơ sở dữ liệu.

· Mức hệ điều hành:

· Máy chủ không triển khai dịch vụ thư mục, lưu trữ file để hạn chế lây lan virus.

· Người dùng được phân nhóm phù hợp theo các yêu cầu truy cập dữ liệu từ quản trị phần mềm (hoặc quản trị cơ sở dữ liệu).

* An toàn dữ liệu


Tạp chí điện tử THADS được xây dựng sẽ đề cao an ninh, tính bảo mật của hệ thống bao gồm rất nhiều các khía cạnh khác nhau như giải pháp xác thực (Authentication) người dùng, phân quyền về khả năng truy cập dữ liệu.


Trên menu trang dành cho người dùng khai thác thông tin (trang View) nhấn vào mục Quản trị, hệ thống sẽ cung liên kết đến trang thông tin dành cho người quản trị, để vào được trang này yêu cầu bạn phải có một tài khoản được người quản trị hệ thống cung cấp. Tùy theo quyền được cấp cho tài khoản này bạn sẽ can thiệp đến việc cập nhật các thông tin cho hệ thống, như vậy với mỗi tài khoản khác nhau do người quản trị hệ thống cung cấp, menu trang quản trị của các tài khoản khác nhau là khác nhau.


Bảo mật cơ sở dữ liệu ở mức độ tập tin, chống lại sự truy cập trái phép vào các tập tin cơ sở dữ liệu. Việc phân quyền truy xuất cơ sở dữ liệu được chỉ định thông qua usercase user_permission trong đó quy định người sử dụng cơ sở dữ liệu với vai trò nào thì được thao tác những gì của các chức năng của mình. Có giải pháp sao lưu dự phòng tập trung cho dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ.


Ngoài ra hệ thống còn có chế độ Nhật ký hệ thống lưu lại các thao tác trên các chức năng khác nhau của chương trình, thống kê các hoạt động sử dụng hệ thống. Nhật ký cho biết ai làm việc gì vào thời điểm nào. Các chức năng chi tiết gồm có:


Tự động ghi log: Hệ thống tự động ghi lại lịch sử truy cập của người dùng trên hệ thống. 


Tra cứu nhật ký: Người quản trị có thể tra cứu nhật ký theo từng người dùng, thời điểm và nội dung công việc, có thể xem tình trạng hoạt động của thư viện thông qua tình trạng sử dụng các phân hệ trong chương trình. Giao diện của chức năng này được chia ra làm ba nhóm thông tin. Người dùng có thể nhập thông tin cho một hoặc nhiều nhóm trong cùng một yêu cầu tra cứu: Thời gian sử dụng, nhóm sự kiện và người dùng.

Việc truy cập vào máy chủ được phân quyền đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để bảo vệ các lớp thông tin khác nhau. Các máy chủ phải được cài đặt, cấu hình để hệ thống có thể lưu vết mọi xâm nhập.
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